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Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại tốt nghiệp

1 Chẩu Thị Biểu 5/5/1979 Khá
2 Nguyễn Thị Đại 8/8/1992 Khá
3 Thào Thị Đào 3/8/1992 Khá
4 Chẩu Thị Gấm 4/12/1992 Giỏi
5 Hoàng Thị Hoan 10/11/1994 Khá
6 Đậu Thị Huệ 7/20/1987 Khá
7 Hoàng Thị Liên 1/20/1982 Khá
8 Dương Thị Linh 3/1/1996 Khá
9 Nguyễn Thị Luyên 8/9/1980 Khá

10 Nguyễn Thị Luyện 11/21/1994 Khá
11 Mụ Thị Mai 9/17/1979 Khá
12 Nông Thị Mân 10/10/1991 Khá
13 Nông Thị Mến 5/13/1990 Khá
14 Nguyễn Thị Nâng 1/10/1987 Khá
15 Hoàng Thị Nghị 4/24/1988 Khá
16 Ma Thị Nhích 6/26/1984 Khá
17 Chẩu Thị Nhung 3/8/1993 Khá
18 Ma Thị Nhung 7/2/1993 Khá
19 Nguyễn Thị Nhung 10/20/1982 Khá
20 Nguyễn Thị Nhữ 6/6/1990 Khá
21 Triệu Thị Phẩy 10/6/1984 Trung bình khá
22 Nguyễn Thị Thảo 6/30/1991 Khá
23 Ma Thị Thắm 11/23/1988 Khá
24 Chẩu Thị Thức 7/27/1992 Khá
25 Ma Thị Tiên 8/11/1981 Khá
26 Nguyễn Thị Trang 11/7/1989 Khá
27 Giàng Thị Ty 10/8/1992 Khá
28 Bàn Thị Vi Bình 6/16/1988 Trung bình khá
29 Nguyễn Thị Chầm 1/14/1981 Trung bình khá
30 Triệu Thị Chi 4/11/1983 Khá
31 Nông Thị Dai 4/1/1987 Trung bình khá
32 Trương Thị Dương 5/4/1993 Trung bình khá



33 Ma Thị Đầm 5/28/1987 Khá
34 Lương Hải Hà 12/12/1993 Khá
35 Hoàng Thị Hồng Hạnh 1/1/1989 Trung bình khá
36 Nguyễn Thị Hiếu 2/15/1984 Khá
37 Nguyễn Thị Hội 2/5/1980 Trung bình khá
38 Ma Thị Khuya 1/21/1991 Khá
39 Nguyễn Thị Lương 8/28/1982 Khá
40 Ma Thị Mạnh 11/12/1992 Trung bình khá
41 Lộc Thị Mơ 4/2/1992 Khá
42 Nông Thị Nhâm 8/10/1992 Khá
43 Hoàng Thuý Phương 9/10/1990 Khá
44 Phùng Thị Sinh 12/15/1987 Trung bình khá
45 Mông Thị Thảo 6/7/1990 Khá
46 Vi Thị Thu 1/21/1987 Khá
47 Vương Thị Thuý 10/7/1979 Khá
48 Nguyễn Thị Thuyên 4/17/1988 Giỏi
49 Vi Thị Thực 9/6/1978 Khá
50 Nguyễn Thị Tình 4/1/1978 Trung bình khá
51 Phúc Thị Tuyên 11/29/1984 Khá
52 Quan Thị Ván 8/24/1979 Trung bình khá
53 Đoàn Thị Vân 9/21/1991 Giỏi
54 Nguyễn Thị Duy 8/13/1990 Khá
55 Vi Thị Duyến 5/10/1990 Khá
56 Sằm Thị Hiến 10/10/1992 Khá
57 Hoàng Thị Hướng 11/1/1994 Trung bình khá
58 Hoàng Thị Nga 3/5/1982 Khá
59 Nguyễn Thị Si 1/6/1993 Khá
60 Chẩu Thị Yên 6/5/1991 Khá
61 Hoàng Thị Yến 10/26/1992 Khá
62 Ma Thị Yến 10/14/1993 Khá
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